	[bookmark: bookmark428]Mẫu số 01. Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	........................, ngày      tháng      năm 202.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN TÍN DỤNG
Theo Nghị quyết số        /2023/NQ-HĐND ngày       /       /20….

Kính gửi:   - UBND cấp huyện……………..……………
                                - Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế ...……

- Tên tổ chức/Cá nhân: ………… (1) ……………………………………
   Thuộc loại hình KD (2):  Doanh nghiệp          ;  hợp tác xã, liên hiệp HTX          ; 
  

                                             tổ hợp tác            ; trang trại            ;              


- Địa chỉ: Thôn…………..xã…… …………..huyện/thành phố………….
- Giấy đăng ký (3): số ………….; cấp ngày………..; nơi cấp…………….
- Người đại diện:…………………………… ; chức vụ: ………...………….
- Số CCCD:…………..cấp ngày………………, nơi cấp………………….
- Điện thoại liên hệ:………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030 (Theo Nghị quyết số     /2023/NQ-HĐND ngày     /   /2023 của HĐND tỉnh); căn cứ vào điều kiện để được hỗ trợ và khả năng của ………(1)…..... 
	... (1)……….. đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
		1. Tên dự án (phương án) vay vốn được ngân hàng duyệt cho vay: …..(4)…..
		2. Quy mô sản xuất (nếu có):……………………………………………...
3. Địa điểm thực hiện dự án (phương án) vay vốn:…………………………
		4. Thời gian thực hiện dự án (phương án) vay vốn:………………………...
		5. Tổng số tiền đầu tư:…………………….……………………………….
Trong đó: + Số tiền đầu tư thuộc nội dung được hỗ trợ lãi suất: ……..……
		6. Số tiền ngân hàng cho vay để đầu tư: ………………………………….
Trong đó: + Số tiền vay được hỗ trợ lãi suất: ………………………….
		7. Số tiền lãi suất vốn vay đề nghị hỗ trợ:
	- Số tiền lũy kế lãi suất vốn vay đã nhận hỗ trợ của các đợt trước (nếu có): ……………………….. 
	(Thời gian đã được nhận hỗ trợ lãi suất: từ ngày …/.../202... đến ngày …/.../202...)
	- Số tiền lãi suất vốn vay đề nghị hỗ trợ đợt này: ……………………... 
(Thời gian hỗ trợ lãi suất đợt này: từ ngày …/.../202... đến ngày …/.../202...)
II. CAM KẾT:  ……(1)……… xin cam kết:
	1. Tính chính xác của những thông tin trên đây.
	2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ thanh toán theo quy định.
	3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan.
III. HỒ SƠ KÈM THEO
	1……………………………………………………………………...
	2….……………………………………………………..……………
	3….……………………………………………………..……………
           ………………………………………………………………………
(yêu cầu liệt kê đầy đủ danh mục các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi kèm theo)

	XÁC NHẬN CỦA UBND 
CẤP XÃ … (5)…
(Ký tên, đóng dấu)
	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ……..
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


                      
Ghi chú:
(1) Tên tổ chức/Cá nhân đề nghị hỗ trợ.
(2) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (nếu cấp đổi lại là lần gần nhất).
(4) Tên dự án (phương án) vay vốn được ngân hàng duyệt cho vay.
(5) Nội dung xác nhận về loại hình kinh doanh (KD) của tổ chức, cá nhân và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp có từ 2 xã trở lên thì UBND cấp xã nơi có quy mô diện tích sản xuất, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản lớn nhất ký xác nhận.



	
Mẫu số 03. Đơn đề nghị hỗ trợ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	........................, ngày      tháng      năm 202.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ …………… (1) …………
Theo Nghị quyết số        /2023/NQ-HĐND ngày       /       /20….

Kính gửi:  - UBND cấp huyện ……………..……………. (2);
                           - Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế ...……

- Tên tổ chức/Cá nhân: ………… (3) ……………………………………
Thuộc loại hình KD (4): Doanh nghiệp         ; hợp tác xã, liên hiệp HTX        ; tổ hợp tác

  

              ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng            ; trang trại          ;  hộ gia đình, cá nhân           
 


- Địa chỉ: Thôn…………..xã…… …………..huyện/thành phố………….
- Giấy đăng ký (5): số ………….; cấp ngày………..; nơi cấp…………….
- Người đại diện:…………………………… ; chức vụ: ………...………….
- Số CCCD:…………..cấp ngày………………, nơi cấp………………….
- Điện thoại liên hệ:………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030 (Theo Nghị quyết số     /2023/NQ-HĐND ngày     /   /2023 của HĐND tỉnh); căn cứ vào điều kiện để được hỗ trợ và khả năng của ………(3)…..... 
	... (3)……….. đề nghị hỗ trợ …………(1)………….., cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
1. Tên nội dung đề nghị hỗ trợ:………(1)..…….……………...…………
2. Quy mô sản xuất (nếu có):……………………………………………...
3. Địa điểm thực hiện:…………………………………………………….
4. Thời gian thực hiện:……………………………………………………
5. Tổng kinh phí thực hiện:……(6)……………………………………….
6. Kinh phí đề nghị hỗ trợ:
- Liệt kê kinh phí đã nhận hỗ trợ của các đợt trước đối với nội dung đề nghị hỗ trợ (nếu có):………....................……………………………
     - Kinh phí đề nghị hỗ trợ đợt này: …………………………………… 
II. CAM KẾT:  ……(3)……… xin cam kết:
	1. Tính chính xác của những thông tin trên đây.
	2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ thanh toán theo quy định.
	3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan.
			4. Cam kết khác (như điểm b khoản 2 Điều 6 và điểm đ khoản 2 Điều 8   - nếu có).
III. HỒ SƠ KÈM THEO
	1……………………………………………………………………...
		2….……………………………………………………..……………
	3….……………………………………………………..……………
           ………………………………………………………………………
(yêu cầu liệt kê đầy đủ danh mục các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi kèm theo)

	XÁC NHẬN CỦA UBND 
CẤP XÃ …(7)….
(Ký tên, đóng dấu)
	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ……..
(Ký tên, đóng dấu nếu có)





Ghi chú:
1. Tên nội dung đề nghị hỗ trợ.
2. Kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng.
3. Tên tổ chức/Cá nhân đề nghị hỗ trợ.
4. Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (nếu cấp đổi lại là lần gần nhất).
6. Tổng kinh phí phải chi cho nội dung đề nghị hỗ trợ.
7. Nội dung xác nhận về loại hình kinh doanh (KD) của tổ chức, cá nhân và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp có từ 2 xã trở lên thì UBND cấp xã nơi có quy mô diện tích sản xuất, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản lớn nhất ký xác nhận.


[bookmark: _GoBack]Mẫu số 11. Đơn đề nghị hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP-WHO, hữu cơ

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
	


............., ngày ..... tháng .....năm 202....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản sản xuất đạt tiêu chuẩn ...(1)........ 
              Kính gửi:   - UBND cấp huyện …………….……………............
                                - Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế ...……

- Tên tổ chức/Cá nhân: ...........(2)................................................................
              Thuộc loại hình KD (3):  Doanh nghiệp           ;  hợp tác xã, liên hiệp HTX           ; 

  

                                             tổ hợp tác           ; trang trại           ;  hộ gia đình, cá nhân
 

- Địa chỉ:................................................................................................
- Giấy đăng ký (4): số ………….; cấp ngày………..; nơi cấp…………….
- Người đại diện: ……………………….………… ; chức vụ ....…………
- CCCD số: ………………; Cấp ngày …………..; Nơi cấp…...…………
- Điện thoại liên hệ:  …………………………………………….…………
Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số: ……./2023/NQ-HĐND ngày .. tháng ... năm 2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030, ............. (2)………… đề nghị được hỗ trợ kinh phí hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp và thuỷ sản đạt tiêu chuẩn ...(1)....... như sau:
1. Tên sản phẩm sản xuất: ...........................................................................
2. Quy mô sản xuất: ....................................................................................
3. Địa điểm sản xuất: ..................................................................................
4. Thời gian thực hiện: ................................................................................
5. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ………………..... đồng (bằng chữ………)
Gồm: +………………………..……………………………………………
 	       + …………………..…………………………………………………
6. Tên, địa chỉ và số tài khoản chuyển tiền (nếu có): ...................................
......................................................................................................................
7. Kèm theo hồ sơ, chứng từ liên quan bao gồm: 
- …………………………………………………………………..…..
- ……………………………………………………………………....
- ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
 ......(2).................đề nghị được hỗ trợ số tiền trên./.

	XÁC NHẬN CỦA UBND 
CẤP XÃ.....(5).....
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ……..
( Ký, họ tên; đóng dấu- nếu có)



Ghi chú: 
(1) Lựa chọn một trong các quy trình: VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP-WHO, hữu cơ.
(2) Tên tổ chức/Cá nhân đề nghị hỗ trợ.
(3) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
(4) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (nếu cấp đổi lại là lần gần nhất).
(5) Nội dung xác nhận về loại hình kinh doanh (KD) của tổ chức, cá nhân và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp có từ 2 xã trở lên thì UBND cấp xã nơi có quy mô diện tích sản xuất lớn nhất ký xác nhận.




















	


Mẫu số 12. Đơn đề nghị hỗ trợ vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………., ngày…….tháng……năm 202….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Hỗ trợ vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung vụ……(1)... năm 202..
Kính gửi: UBND cấp huyện ................................

- Tên doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác: .....(2)..............
Thuộc loại hình KD (3): Doanh nghiệp         ; hợp tác xã, liên hiệp HTX        ; tổ hợp tác

  

- Địa chỉ: ……………………………………………………………..…….…
- Giấy đăng ký (4): số ………….; cấp ngày………..; nơi cấp……………..…
- Người đại diện ………………………..…………..; chức vụ: ………...……
- Số CMTND/CCDC ……………; ngày cấp…………..…, nơi cấp…...….....
- Điện thoại liên hệ: ..	.…………
Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Theo Nghị quyết số     /2023/NQ-HĐND ngày     /   /2023 của HĐND tỉnh); căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng của  ……(2)…………. làm đơn này xin được tham gia sản xuất rau hàng hóa tập trung với các nội dung như sau:
1. Quy mô sản xuất: .………..ha. Trong đó:
- Diện tích đất sản xuất của tổ chức sở hữu:…… ha;
- Diện tích đất sản xuất đi thuê/mượn:………… ha.
2. Loại cây trồng: 
- Cây …………; diện tích: …... ha; áp dụng sản xuất theo quy trình …(5)…… 
3. Địa điểm sản xuất: 
Thôn (xóm,bản,TDP):……….…xã/phường/thị trấn:…..….... huyện/TP……...
4. Kinh phí đề nghị hỗ trợ: Diện tích........ha x ………… đ/ha =.................đồng
(Bằng chữ...........................................................................................)
5. Cam kết: ……(2)………………………….. cam kết:
- Tính chính xác của các thông tin trên đây.
- Thực hiện sản xuất theo đúng quy trình …….(5)……. của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ theo đúng quy định.
6. Hồ sơ, tài liệu kèm theo
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
     (yêu cầu liệt kê đầy đủ danh mục các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi kèm theo)

	XÁC NHẬN CỦA
UBND CẤP XÃ…(6)...
(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG
THÔN (XÓM, BẢN, TDP) 
…(7)…
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện tổ chức
(Ký tên, đóng dấu nếu có)



Ghi chú: 
(1) Tên vụ sản xuất rau.
(2) Tên doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.
(3) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
(4) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (nếu cấp đổi lại là lần gần nhất).
(5) Tên của quy trình sản xuất áp dụng (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).
(6) Nội dung xác nhận về loại hình kinh doanh (KD) của tổ chức và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp có từ 2 xã trở lên thì UBND cấp xã nơi có quy mô diện tích sản xuất lớn nhất ký xác nhận.
(7) Trưởng thôn (xóm, bản, TDP) nơi tổ chức sản xuất xác nhận về diện tích sản xuất.




















	Mẫu số 13. Danh sách xã viên HTX (tổ viên tổ hợp tác) tham gia vùng sản xuất rau hàng hoá tập trung



	TÊN TỔ CHỨC ………..………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH XÃ VIÊN HTX (TỔ VIÊN TỔ HỢP TÁC) 
Tham gia vùng sản xuất rau hàng hoá tập trung, vụ.....(1) .....năm 202...
(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ)
Tên tổ chức: ..............(2).......................................................................................
Địa chỉ:..........(3) ...................................................................................................
Loại cây trồng:………………........... áp dụng sản xuất theo quy trình ….....(4)..…

	TT
	Họ và tên
hộ tham gia
	Địa chỉ
	Diện tích 
(m2)
	Ký nhận

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	

	
	Quy ra ha
	
	
	



………., ngày…….tháng……năm 20…
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA  TRƯỞNG THÔN/XÓM/TDP …(5)…
	XÁC NHẬN CỦA UBND 
CẤP XÃ …(6)…..

	
	
	


Ghi chú: 
(1) Tên vụ sản xuất rau.
(2) Tên doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.
(3) Địa chỉ nơi đăng ký của tổ chức.
(4) Tên của quy trình sản xuất áp dụng (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).
(5) Trưởng thôn (xóm, bản, TDP) nơi sản xuất xác nhận về họ tên chủ hộ và diện tích tham gia.
(6) UBND cấp xã nơi sản xuất xác nhận. Nội dung xác nhận về loại hình kinh doanh (KD) của tổ chức và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp có từ 2 xã trở lên thì UBND cấp xã nơi có quy mô diện tích sản xuất lớn nhất ký xác nhận.




	Mẫu số 14. Bản cam kết trồng rừng gỗ lớn



	                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                               ---------------

	..., ngày ... tháng … năm ….



BẢN CAM KẾT
Trồng rừng gỗ lớn 
(theo Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2023 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Kính gửi:  - UBND cấp huyện ……………..……………. (1);
                           - Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế ...……

- Tên tổ chức/Cá nhân:……(2)…………………….………………………
- Địa chỉ: Thôn…………..xã………………..huyện/thành phố………….
- Giấy đăng ký:…………….; cấp ngày………..; nơi cấp…………………
- Người đại diện:…………………………………
- Số CCCD:…………..cấp ngày………………, nơi cấp………………….
- Điện thoại liên hệ:………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày …/…/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030,....(2) ... đã có đơn đề nghị hỗ trợ (theo Đơn đề nghị số ..... ngày ... tháng ... năm ....). Nếu được hỗ trợ, .... (2).... xin cam kết: Không khai thác rừng trống trước 10 năm đối với loài cây sinh trưởng nhanh và 15 năm đối với loài cây sinh trưởng chậm tính từ thời gian trồng.
Nếu vi phạm, …(2).......... xin bồi thường toàn bộ 100% kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ đầu tư./.
	 
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ….(3)..…
(ký tên, đóng dấu)

	….., ngày… tháng….năm…. 
Đại diện tổ chức/Cá nhân
         (ký tên - đóng dấu)



Ghi chú: 
(1) Kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng.
(2) Tên tổ chức/Cá nhân.
(3) Địa phương nơi trồng rừng có quy mô diện tích lớn nhất.


